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DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2019 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (AUT)  

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỊCH VỤ - LỚP 19BIT1 

 

STT 
Mã hồ sơ nhập 

học 

Mã số 
sinh viên 
(MSSV) 

Họ tên Giới tính 

1 CNCNTT2019/055 1959001 Huỳnh Thiên Ân Nam 

2 CNCNTT2019/045 1959005 Hồng Thái Ngọc Hà Nữ 

3 CNCNTT2019/072 1959006 Trần Nhân Hiếu Nam 

4 CNCNTT2019/061 1959008 Phan Nguyễn Quốc Huy Nam 

5 CNCNTT2019/012 1959010 Phạm Hoàng Gia Khiêm Nam 

6 CNCNTT2019/066 1959011 Hà Minh Khoa Nam 

7 CNCNTT2019/075 1959012 Phan Ngọc Phương Linh Nữ 

8 CNCNTT2019/036 1959014 Nguyễn Bảo Long Nam 

9 CNCNTT2019/069 1959017 Nguyễn Khánh Luyện Nam 

10 CNCNTT2019/078 1959021 Phạm Dương Duy Nghĩa Nam 

11 CNCNTT2019/043 1959023 Phạm Quang Nhân Nam 

12 CNCNTT2019/029 1959025 Nguyễn Hoàng Minh Nhật Nam 

13 CNCNTT2019/052 1959028 Nguyễn Trần Hồng Phúc Nam 

14 CNCNTT2019/023 1959030 Trần Hồng Quân Nam 

15 CNCNTT2019/074 1959031 Đỗ Minh Quang Nam 

16 CNCNTT2019/026 1959033 Nguyễn Thái Sơn Nam 

17 CNCNTT2019/067 1959036 Hầu Vinh Thái Nam 

18 CNCNTT2019/065 1959037 Nguyễn Sơn Thiện Nam 

19 CNCNTT2019/034 1959038 Trần Đức Thịnh Nam 

20 CNCNTT2019/044 1959040 Hồ Ngọc Thảo Trang Nữ 

21 CNCNTT2019/032 1959043 Phan Nguyễn Đức Trọng Nam 

22 CNCNTT2019/031 1959045 Nguyễn Ngọc Minh Xuân Nữ 

 

(Danh sách gồm có 22 sinh viên) 
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